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BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Năm 2016 
Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………
Tên Dự án:…………………………………………………………………………………….

Số giấy CNĐT/CNĐKĐT/QĐ: ……………………………cấp ngày ………………………
Tổng vốn đầu tư: ……………………………………………………………………………..
Diện tích đất được cấp: ………………………. Khu chức năng:………..…………………
Điện thoại: ………………………………… Email: ………………………………………… 

PHẦN A: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
I. Tình hình triển khai dự án: (số liệu tính đến thời điểm 31/12/2016)

1. Vốn đầu tư (đơn vị tính: triệu đồng).
Bảng 1: Giải ngân vốn đầu tư
	Nội dung
	Năm 2016 
	Lũy kế đến hết  năm 2016
	Dự kiến Kế hoạch trong năm 2017


	1. Giải ngân vốn đầu tư
	
	
	

	1.1. Vốn tự có
	
	
	

	1.2. Vốn vay tín dụng
	
	
	

	1.3.  Vốn huy động (nếu có)
	
	
	

	2.  Cơ cấu giải ngân vốn
	
	
	

	2.1 Vốn cố định
	
	
	

	- Máy móc, thiết bị
	
	
	

	- Nhà xưởng
	
	
	

	-Thuê đất, mặt bằng, hạ tầng
	
	
	

	- Khác
	
	
	

	2.2 Vốn lưu động
	
	
	


2. Hoạt động sản xuất kinh doanh (đơn vị tính: triệu đồng).
Bảng 2: Hoạt động sản xuất kinh doanh
	Chỉ tiêu
	Năm 2016 
	Lũy kế đến hết  năm 2016
	Dự kiến Kế hoạch trong năm 2017

	1. Tổng giá trị nhập khẩu
	
	
	

	1.1. Máy móc thiết bị
	
	
	

	1.2. Nguyên vật liệu
	
	
	


	2. Doanh thu
	
	
	

	2.1. Tổng giá trị xuất khẩu
	
	
	

	2.2. Tiêu thụ nội địa
	
	
	

	3. Nộp ngân sách Nhà nước
	
	
	

	4. Lợi nhuận sau thuế
	
	
	


II.  Sử dụng lao động:

1. Chính sách lao động:

· Đăng ký nội quy lao động:  


Có (

Không: (
· Đăng ký hệ thống thang bảng lương:  
Có (

Không: (
· Đăng ký thỏa ước lao động tập thể: 

Có (

Không: (
· Thành lập Tổ chức công đoàn:  

Có (

Không: (
· Có đơn thư khiếu kiện liên quan đến doanh nghiệp:   Có (             Không: (
Ghi nội dung liên quan (nếu có): 


2. Cơ cấu lao động 
Bảng 4: Cơ cầu lao động tại dự án
	STT
	Trình độ lao động của doanh nghiệp
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài

	
	
	Nam
	Nữ
	Có Giấy phép LĐ
	Không có GPLĐ
	Lý do không có

	1
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	

	2
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	

	3
	Cử nhân/ Kỹ sư
	
	
	
	
	

	4
	Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	
	
	

	5
	Lao động phổ thông
	
	
	
	
	

	6
	Số lượng học sinh/sinh viên *
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	


* Ghi số lượng học sinh/sinh viên đối với đơn vị là tổ chức giáo dục/đào tạo
3. Về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ:

· Thực hiện quy định khai báo, đăng ký sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TBXH:

Có  (

Không:  (
· Huấn luyện ATLĐ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động TBXH về công tác huấn luyện bảo hộ lao động:   

Có  (

Không:  (
· Phương án phòng cháy chữa cháy đã được phê duyệt   Có  (  
 
Không:  (
· Huấn luyện phòng cháy chữa cháy hàng năm    

Có  (
  
 Không:  (
4. Hệ thống quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật (nêu tên các hệ thống quản lý chất lượng của dự án và các tiêu chuẩn kỹ thuật mà dự án áp dụng cho sản phẩm – Thí dụ: ISO9001, SA8000, JIS, ….)
- Hệ thống quản lý doanh nghiệp: ……………………………………………………
- Các hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng tại dự án ………………………

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá sản phẩm của áp dụng cho dự án ………...
PHẦN B: THÔNG TIN VẾ CÔNG NGHỆ, MÁY MÓC, THIẾT BỊ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT THỰC TẾ VÀ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI (R&D) TẠI DOANH NGHIỆP.

I.  Hoạt động sản xuất
1. Sản phẩm/dịch vụ thực tế cung ứng (tính đến hết tháng 12/2016)
Bảng 5: Bảng danh mục sản phẩm/dịch vụ cung ứng
	Stt
	Tên sản phẩm/dịch vụ
	Số lượng
	Doanh thu

(VNĐ)
	Thị trường (trong nước/nước ngoài)
	Tỷ lệ nội địa hóa

	1
	Sản phẩm/dịch vụ ……
	
	
	
	

	 2
	Sản phẩm/dịch vụ ……
	
	
	
	

	3 
	 ………
	
	
	
	


2. Công nghệ sản xuất sản phẩm/cung ứng dịch vụ (áp dụng đối với các dự án sản xuất/dịch vụ):
Bảng 6: Bảng kê khai Công nghệ sản xuất sản phẩm/dịch vụ cung ứng
	Stt
	Tên dây chuyền công nghệ
	Xuất xứ; Thế hệ công nghệ*
	Đặc điểm công nghệ sản xuất (% tự động hóa)
	Năm đi vào hoạt động (tại dự án)


	1
	Dây chuyền 1
	
	
	

	2
	Dây chuyền 2
	
	
	

	3
	……
	
	
	


*Thế hệ công nghệ là năm công nghệ được hoàn thiện và bắt đầu được triển khai đưa vào sản xuất trên thế giới.
Nhà đầu tư tự đánh giá về công nghệ đang áp dụng so với công nghệ được cấp phép tại Giấy CNĐT

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Tình trạng thiết bị thực tế đang sử dụng cho hoạt động sản xuất (áp dụng đối với các dự án sản xuất/dịch vụ):
Bảng 7: Danh sách thiết bị thực tế sử dụng
	Stt
	Tên thiết bị
	Xuất xứ
	Năm 
chế tạo
	Số lượng
	Năm đi vào hoạt động
	Tình trạng thiết bị (mới 100% hoặc đã qua sử dụng)

	
	
	
	
	
	
	Ban đầu
	Hiện nay

	I
	Dây chuyền1

	1
	Thiết bị A…


	 
	 
	 

 
	
	
	

	2
	Thiết bị…
	
	
	
	
	
	

	3
	…..
	
	
	
	
	
	

	II
	Dây chuyền2

	1
	Thiết bị ...
	 
	 
	 

 
	
	
	

	2
	Thiết bị...
	
	
	
	
	
	

	3
	…..
	
	
	
	
	
	


*Liệt kê danh mục các thiết bị tương ứng với từng dây chuyền công nghệ sản xuất.
1. II. Thông tin về hoạt động R&D
2. Các hoạt động R&D 

Bảng 8: Bảng kết quả nghiên cứu hoạt động R&D
	Stt
	Kết quả nghiên cứu *
	Năm 

thực hiện


	Kinh phí

	
	
	
	VNĐ
	Tỷ lệ % so với doanh thu

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


*Kết quả nghiên cứu: cần liệt kê các báo cáo, công bố khoa học; sản phẩm mới/cải tiến; công nghệ mới/cải tiến; sáng chế được cấp bằng bảo hộ; sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng, v.v..
Bảng 9: Chi cho hoạt động R&D*
	Stt
	Nội dung
	Giá trị (VNĐ)

	
	
	Năm 2016 
	Lũy kế đến hết  năm 2016
	Kế hoạch năm 2017

	1
	Chi cho xây dựng CSHT kỹ thuật cho nghiên cứu*
	
	
	

	2
	Chi cho hoạt động R&D
	
	
	

	3
	Chi đào tạo cán bộ nghiên cứu
	
	
	

	
	Tổng chi cho nghiên cứu phát triển (1+2+3)
	
	
	


* Chi cho hoạt động R&D: Các mục chi cho hoạt động R&D tham khảo phụ lục 1 của QĐ 27/2006/QĐ-BKHCN

3. Trình độ lao động và số lao động trực tiếp tham gia hoạt động R&D 

Bảng 10: Bảng kê trình độ lao động tham gia hoạt động R&D

	Stt
	Trình độ lao động tham gia nghiên cứu phát triển
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài

	1
	Tiến sĩ
	
	

	2
	Thạc sĩ
	
	

	3
	Cử nhân/ Kỹ sư
	
	

	
	Tổng số lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển (1+2+3)
	
	

	   Tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu phát triển trên tổng số lao động của dự án:   ………………(%)


4. Danh mục máy móc/thiết bị sử dụng cho hoạt động R&D

Bảng 11: Bảng danh mục các máy móc, thiết bị cho hoạt động R&D
	Stt
	Tên thiết bị
	Xuất xứ
	Năm 
chế tạo
	Số lượng
	Chi phí mua thiết bị
	Tình trạng thiết bị (mới 100% hoặc đã qua sử dụng)

	1
	Thiết bị …
	 
	 
	 
	
	

	2
	Thiết bị …
	
	
	
	
	

	3
	…..
	
	
	
	
	


PHẦN C: VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, ĐẤT ĐAI VÀ MÔI TRƯỜNG

I. PHẦN QUY HOẠCH – XÂY DỰNG
	STT
	Nội dung
	Theo thiết kế
	Thực tế
	Ghi chú

	1
	Diện tích xây dựng (m2)
	
	
	Ghi cụ thể cho từng công trình 

	2
	Diện tích sàn xây dựng (m2)
	
	
	Ghi cụ thể cho từng công trình

	3
	Diện tích cây xanh, sân vườn (m2)
	
	
	

	4
	Tầng cao công trình 
	
	
	Ghi cụ thể cho từng công trình

	5
	Nhu cầu sử dụng hạ tầng 
	
	
	Ghi cụ thể cho từng loại (điện, nước, viễn thông, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, viễn thông, năng lượng khác...)

	6
	Các công trình xử lý, bảo vệ môi trường
	
	
	Ghi rõ quy mô, công suất, diện tích của từng hạng mục

	
	Trạm xử lý nước thải 
	
	
	

	
	Công trình xử lý khí thải và tiếng ồn
	
	
	

	
	Tách riêng nước mưa và nước thải
	
	
	

	
	Đấu nối nước thải của dự án với hệ thống  thoát nước thải chung của Khu CNC
	
	
	

	
	Bố trí khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt và sản xuất
	
	
	

	
	Bố trí khu vực  lưu giữ chất thải nguy hại
	
	
	


II. SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ THỰC HIỆN CÁC NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

	TT
	Nội dung
	Chi tiết
	Ghi chú

	1
	Diện tích đất đã cấp (Theo Quyết định/ Biên bản/ Hợp đồng cho thuê đất): 
	....      m2
	

	2
	Thời điểm bắt đầu đưa đất vào sử dụng 
	Tháng      - năm
	

	3
	Diện tích thực tế đang sử dụng hiện nay
	....     m2
	

	4
	Kế hoạch SD đất phần diện tích còn lại 

(nếu chưa sử dụng hết diện tích đất)
	
	Ghi rõ nhu cầu sử dụng theo từng giai đoạn

	5
	Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai và hạ tầng
	
	Ghi rõ số tiền đã nộp, thời điểm nộp, khó khăn vướng mắc (nếu có)

	
	Tiền thuê đất
	
	

	
	Tiền thuê hạ tầng 
	
	


III. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	TT
	Tên hồ sơ
	Có
	Không
	Nêu cụ thể số, ngày tháng, cơ quan ban hành Quyết định/ văn bản

	1
	Báo cáo đánh giá tác động môi trường
	
	
	

	
	Bản cam kết bảo vệ môi trường
	
	
	

	
	Đề án bảo vệ môi trường
	
	
	

	
	Kế hoạch bảo vệ môi trường
	
	
	

	
	Báo cáo ĐTM/Bản cam kết/ Để án BVMT bổ sung
	
	
	

	2
	Xác nhận của Cơ quan chức năng về việc đã hoàn thành các công trình xử lý môi trường trước khi đi vào hoạt động 
	
	
	

	3
	Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom xử lý chất thải
	
	
	

	
	· Chất thải thông thường

· Chất thải nguy hại
	
	
	

	4
	Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (trường hợp có phát sinh chất thải nguy hại)
	
	
	

	5
	Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng môi trường ISO 14000 và quản lý năng lượng 50001
	
	
	

	6
	Quan trắc chất lượng môi trường định kỳ và gửi báo cáo đến các cơ quan chức năng và Ban Quản lý
	
	
	

	7
	Báo cáo kết quả giám sát chất lượng môi trường định kỳ gửi các  cơ quan chức năng và Ban quản lý
	
	
	

	8
	Quyết định phê duyệt kê hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất/ Xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
	
	
	

	9
	Chứng chỉ huấn luyện an toàn hóa chất theo Thông tư 36/2014/TT-BCT của Bộ Công thương 
	
	
	

	10
	Sử dụng chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân trong quá trình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh
	
	
	


PHẦN D: KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP
	
	Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)




Ghi chú
1. Mẫu cung cấp thông tin Doanh nghiệp chậm nhất đến ngày …………/2017
2. Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc về mẫu cung cấp thông tin, Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ về Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc (điện thoại: 04 63269295)
MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 








PAGE  
2

